
 

PHỤ LỤC B: MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU 
                        TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI.  

III. Mẫu báo cáo định kỳ của các Bộ, ngành liên quan và nhà đầu tư 

22 

Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước 
ngoài 
(Điểm b khoản 3 Điều 73 Luật Đầu tư và khoản 2 Điều 83 Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP) 

Mẫu B.III.1 

23 
Báo cáo định kỳ năm tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài 
(Điểm b khoản 3 Điều 73 Luật Đầu tư và khoản 2 Điều 83 Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP) 

Mẫu B.III.2 

24 
Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài cho năm tài chính 
(Điểm c khoản 3 Điều 73 Luật Đầu tư) 

Mẫu B.III.3 

25 
Báo cáo định kỳ hàng năm của các Bộ, ngành liên quan  
(Điều 99 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

Mẫu B.III.4 

 

 

Mẫu B.III.3​
Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài cho năm tài chính 

(Điểm c khoản 3 Điều 73 Luật Đầu tư) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

________________________ 

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CHO  

NĂM TÀI CHÍNH ... 
 

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư​
- Bộ Tài chính và … (cơ quan quản lý thuế tại địa phương) 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam​
-  … (cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp)​
- ... (tên cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư) 

(Các) nhà đầu tư… (ghi rõ tên nhà đầu tư) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án 
đầu tư tại nước ngoài đến ngày... như sau: 



Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số:...; cấp ngày ..., điều chỉnh lần … 
ngày … (nếu có) 

Tên dự án/tổ chức kinh tế ở nước ngoài:... 
Tài khoản chuyển vốn bằng tiền mặt ra nước ngoài: 
Số tài khoản: ...; Ngân hàng mở tài khoản: ... 
Đánh giá kết quả đầu tư kinh doanh: 
1. Ngày có báo cáo quyết toán thuế/văn bản có giá trị pháp lý tương đương của năm: ... 
2. Đánh giá hiệu quả kinh tế và thực hiện nghĩa vụ tài chính: 

  Chỉ tiêu 
Đơn vị tính:.. (loại ngoại tệ dùng để đầu tư) 

(Năm tài chính) Lũy kế từ năm 
đi vào hoạt 
động đến hết 
(năm tài chính) 

1= 2+3 
+… 

Doanh thu     

2 Từ hoạt động/sản phẩm...     

3 Từ hoạt động/sản phẩm...     

… …     

4 Lợi nhuận trước thuế:     

5 Lợi nhuận sau thuế:     

6=7+8 Lợi nhuận được chia của nhà đầu tư Việt 
Nam 
Trong đó: 

    

7 + Sử dụng đầu tư tiếp ở nước ngoài     

8 + Chuyển về Việt Nam     

9 + Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Việt 
Nam 

(USD/VND) (USD/VND) 

10 Tình hình thu hồi vốn về nước (USD/VND) (USD/VND) 

3. Giải trình về nghĩa vụ chuyển lợi nhuận về nước, thực hiện nghĩa vụ tài chính với 
Nhà nước Việt Nam [theo các quy định tại Điều 67, 68 Luật Đầu tư]: ... 

IV. KIẾN NGHỊ (nếu có) 
V. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT 
Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung báo cáo và tài liệu gửi kèm. 
VI. HỒ SƠ KÈM THEO 
- Báo cáo quyết toán thuế/văn bản có giá trị pháp lý tương đương của năm... theo quy 

định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư. 



 …, ngày ... tháng ... năm ...​
Tên nhà đầu tư (nhà đầu tư cá nhân/chủ hộ kinh doanh/người đại 
diện theo pháp luật của tổ chức/doanh nghiệp; từng nhà đầu tư ký, 

ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu - nếu có) 

 



Mẫu B.III.4​
Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các Bộ, 

ngành có liên quan 
(Điều 99 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

TÊN CƠ QUAN​
___________ 

 
Số: .../.... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​
_______________________ 
..., ngày ... tháng ... năm ... 

BÁO CÁO  
Tình hình quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư ra nước ngoài 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư​
 

Thực hiện quy định tại khoản … Điều 99 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu 
tư, …(tên cơ quan) báo cáo về tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước 
ngoài như sau: 

1. Tình hình xây dựng và ban hành chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước 
ngoài thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan: … 

2. Tình hình quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài thuộc chức năng, nhiệm vụ của 
cơ quan: … 

3. Kiểm tra, thanh tra, giám sát theo thẩm quyền đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài 
thuộc chức năng quản lý của cơ quan: … 

4. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư 
đối với cơ quan theo quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư ra nước 
ngoài: (Bảng tổng hợp số liệu theo chức năng quản lý liên ngành kèm theo, nếu có) … 

5. Đề xuất, kiến nghị (nếu có): … 

 …, ngày ... tháng ... năm ...​
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
 


